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Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	- Quy định chung liên quan đến mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh tại Điều 4.
- Quy định đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu tại Điều 22.
- Quy định đối với hành vi vi phạm trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Cạnh tranh.
	Nghị quyết số 138/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân nêu: Xử lý nghiêm các hành vi làm hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 4 theo hướng nâng mức phạt tiền “từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng” như quy định hiện tại lên mức “từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng” .
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 22 theo hướng nâng mức phạt tiền “từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng” như quy định hiện tại lên mức “từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng”. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 15 theo hướng nâng mức phạt tiền “từ 01% đến 03% tổng doanh thu trên thị trường liên quan” lên mức “từ 01% đến 05% tổng doanh thu trên thị trường liên quan”.

	Quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong xử lý hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh.
	Nghị quyết số 138/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân nêu: Đẩy mạnh thực thi Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch giữa các thành phần kinh tế; xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 29 theo hướng trong trường hợp pháp luật cạnh tranh và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định khác nhau về cùng một nội dung thì ưu tiên áp dụng pháp luật cạnh tranh. Trong trường hợp pháp luật cạnh tranh chưa có quy định về một nội dung cụ thể thì áp dụng quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

	Các quy định về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh; các chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế, hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh và hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác theo quy định của Luật Cạnh tranh.
	Nghị quyết số 138/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân giao Bộ Công Thương: Rà soát, sửa đổi Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đảm bảo: (i) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, đặc biệt là các hành vi mang tính chất đặc quyền, độc quyền; (ii) Áp dụng cơ chế, chế tài xử lý cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch giữa các thành phần kinh tế hoàn thành trong năm 2025
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung, bãi bõ nội dung liên quan đến 16 Điều trên tổng số 36 Điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP. Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy định chung về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh; sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về hành vi không thông báo tập trung kinh tế, hành vi vi phạm pháp luật về tập trung kinh tế khác; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Những quy định chung
	Hiến pháp 
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất
	Các quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo tính hợp hiến và thống nhất với quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, đảm bảo không trái với quy định của Hiến pháp và pháp luật.

	Quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh
	Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất
	Quy định của dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018; Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh và các văn bản liên quan.

	Quy định về hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh
	Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất
	Quy định của dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

	Quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh
	Bộ luật Hình sự
	Đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất 
	Quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp, đảm bảo tính thống nhất với quy định tại Điều 217 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về cạnh tranh.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Quy định của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh không chứa quy định có nội dung liên quan đến điều ước quốc tế hoặc việc thực hiện điều ước quốc tế./.



